
Phụ lục
TỔNG HỢP DỰ TOÁN (THEO DÕI TABMIS) CÁC DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH ĐÀU TƯ CÔNG NĂM 2025 CỦA XÃ ĐĂK PLÔ SAU KHI TIẾP NHẬN

 (Kèm theo Báo cáo số: 215/BC-UBND ngày 03/10/2025 của Uỷ ban nhân dân xã Đăk Plô)
ĐVT: Triệu đồng
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Vốn NSTW

Vốn ngân sách huyện chuyển về tỉnh, chuyển
về xã
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Vốn ngân sách huyện chuyển về tỉnh và chuyển
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(tăng thu,
TKC…)

1 2 3 4 5 6 7=8+9+15 8 15=16+17
+18 16 17 18 19=20+21+

27 20 27=28+29+
30 28 29 30 31

Tổng cộng 16.358,000 14.358,000 2.000,000 1.500,000 0,000 500,000 14.358,000 14.358,000 0,000 0,000 0,000 0,000

I Kế hoạch vốn giao tại Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 05/9/2025 của
UBND tỉnh 2.000,000 0,000 2.000,000 1.500,000 0,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1  Trường TH và THCS Đăk Nhoong 1.500,000 1.500,000 1.500,000 0,000 0,000 0,000

2  Trường TH và THCS Đăk Nhoong 500,000 500,000 500,000

III Kế hoạch vốn giao tại Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 17/9/2025 của
UBND tỉnh 14.358,000 14.358,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14.358,000 14.358,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Xây mới thủy lợi Suối Đăk Lô 8066806 2128 10514 1.000,000 1.000,000 0,000 1.000,000 1.000,000 0,000

2 Xây mới cầu treo qua suối Đăk Két 8093547 2128 10514 1.000,000 1.000,000 0,000 1.000,000 1.000,000 0,000

3 Đường giao thông Nội thôn đi vào Khu SX
Đăk Peng thôn Đăk Book 8066070 292 2128 10514 500,000 500,000 0,000 500,000 500,000 0,000

4 Làm mới đường đi vào Nghĩa trang nhân
dân thôn Đăk Book 8114831 292 2128 10514 500,000 500,000 0,000 500,000 500,000 0,000

5 Đường đi KSX Đăk Xa thôn Bung Koong 8114830 292 2128 10514 1.500,000 1.500,000 0,000 1.500,000 1.500,000 0,000

6 Đường đi KSX Đăk Mo thôn Bung Tôn 8114829 292 2128 10514 400,000 400,000 0,000 400,000 400,000 0,000

7 Xây mới Đường đi KSX dọc suối Đăk Lô 8115803 292 2128 10514 614,000 614,000 0,000 614,000 614,000 0,000

8 Đường đi KSX Đăk Đum thôn Đông Lốc 8094004 292 2128 10514 600,000 600,000 0,000 600,000 600,000 0,000

9 Đường đi KSX Măng Khên nhỏ (  Từ nhà
A Vòng -KSX Đăk Reo )( GĐ2) 8114844 292 2128 10514 1.200,000 1.200,000 0,000 1.200,000 1.200,000 0,000

10 Sân thể thao Thôn Đông Lốc xã Đăk Man 8114827 221 2128 10514 30,000 30,000 0,000 30,000 30,000 0,000

11
Đường GTNT thôn Đông Nay ( Đoạn từ
cổng chào đến khu tái định cư và đi KSX
Đăk En)

8135330 292 2128 10514 1.570,000 1.570,000 0,000 1.570,000 1.570,000 0,000

12 Trường TH-THCS xã Đăk Man 8093545 2128 10514 4.337,000 4.337,000 0,000 4.337,000 4.337,000 0,000
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13
Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ
phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an
ninh trật tự

2128 10514 1.107,000 1.107,000 0,000 1.107,000 1.107,000 0,000
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